
STT
CƠ 

SỞ
MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

1 1 54212320043 Phạm Thị Lan Nhi 05/10/1996 16 Dược 01DS16B1 Hóa Dược - Dược Lý 2

2 1 54212320043 Phạm Thị Lan Nhi 05/10/1996 16 Dược 01DS16B1 Marketing Dược

3 1 1213360006 Vũ Huy 01/05/2000 15 Dược 01DS15C1 Marketing Dược

4 1 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 15 Điều dưỡng 01DD15C1 Y Học Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng

5 1 1213360112 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/7/2006 14 Điều dưỡng 01DD14C1 Chăm Sóc Người Bệnh Chuyên Khoa

6 1 1213360112 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/7/2006 14 Điều dưỡng 01DD14C1 Kỹ Năng Giao Tiếp - Giáo Dục Sức Khỏe

7 1 54212310015 Đinh Nguyễn Vĩnh Kỳ 07/02/2008 16 Marketing 01MK16C1 Định Giá Sản Phẩm

8 1 54212310041 Trần Phương Ngọc Duy 17/06/2008 16 CNTT (Ứng dụng phần mềm) 01PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

9 1 54212310052 Đặng Nguyễn Công Trạng 16/10/2008 16 CNTT (Ứng dụng phần mềm) 01PM16C1 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với SQL Server

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT" - Củ Chi
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